TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 1
"ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Nguyễn Ngọc Anh                         Phòng Zoom : ID: 7230160569/ MK: 1A5TCA
Thời gian thi : 15h10 - 15h40 ngày 19/3/2022

	STT
	Tên đăng nhập
	Họ và Tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	tca1-2088
	Đỗ Trường Giang
	1a2
	

	2
	tca1-2090
	Nguyễn Gia Hân
	1a2
	

	3
	tca1-2318
	Phạm Ngọc  Minh Vy
	1a5
	

	4
	tca1-222184
	Vũ Đăng Khánh
	1a3
	

	5
	tca1-2525
	Lê Mỹ An
	1a4
	

	6
	tca1-2262
	Phan Nhật Nam
	1a4
	

	7
	tca1-2270
	Triệu Lê Quế
	1a4
	

	8
	tca1-2086
	Phạm Gia Đạt
	1a2
	

	9
	tca1-222214
	Nguyễn Ngọc Thúy Vi
	1a3
	

	10
	tca1-2274
	Phạm Phương Thảo
	1a4
	

	11
	tca1-2312
	Khúc Nam Phong
	1a5
	

	12
	tca1-2153
	Lê Quỳnh Anh
	1a3
	

	13
	tca1-2125
	Vũ Minh Châu
	1a1
	

	14
	tca1-222250
	Nguyễn Minh Hạnh
	1a4
	

	15
	tca1-2107
	Lê Hoàng Minh Trí
	1a2
	

	16
	tca1-2115
	Nguyễn Minh Anh
	1a1
	

	17
	tca1-2111
	Hoàng Nhật Vũ
	1a2
	

	18
	tca1-2106
	Trương Quốc Thắng
	1a2
	

	19
	tca1-2081
	Trần Châu Anh
	1a2
	

	20
	tca1-2126
	Đỗ Ngọc Quỳnh Chi
	1a1
	

	21
	tca1-222192
	Nguyễn Minh Khôi
	1a3
	

	22
	tca1-2260
	Tạ Duy Minh
	1a4
	

	23
	tca1-2268
	Nguyễn Hà Phương
	1a4
	

	24
	tca1-222276
	Trần Quốc Trung
	1a4
	

	25
	tca1-2271
	Nguyễn Hoàng Bảo Quyên
	1a4
	

	26
	tca1-222248
	Nguyễn Ngọc Thùy Dương
	1a4
	

	27
	tca1-2094
	Bùi Vân Khánh
	1a2
	

	28
	tca1-2311
	Trịnh Khôi Nguyên
	1a5
	

	29
	tca1-2265
	Nguyễn Bảo Ngọc
	1a4
	

	30
	tca1-222168
	Trần Đăng Giáp
	1a3
	

	31
	tca1-222210
	Nguyễn Đức Nguyên
	1a3
	

	32
	huyenanhpham
	Phạm Huyền Anh
	1a1
	

	33
	tca1-2301
	Nguyễn Châu Khanh
	1a5
	

	34
	tca1-222258
	Dương Đức Long
	1a4
	

	35
	tca1-2104
	Bùi Minh Phương
	1a2
	

	36
	tca1-2074
	Dương Quỳnh Anh
	1a2
	

	37
	tca1-222236
	Trần Thảo Anh
	1a4
	

	38
	tca1-2096
	Lê Hà Linh
	1a2
	

	39
	tca1-222234
	Trần Mai Anh
	1a4
	

	40
	tca1-2082
	Đặng Nguyên Bảo
	1a2
	

	41
	tca1-2264
	Hoàng Kim Ngọc
	1a4
	

	42
	tca1-2315
	Võ Thái Sơn
	1a5
	

	43
	tca1-2310
	Nguyễn Mai An Nguyên
	1a5
	

	44
	tca1-222246
	Nguyễn Quỳnh Chi
	1a4
	

	45
	tca1-2084
	Nguyễn Bảo Châu
	1a2
	

	46
	tca1-2092
	Nguyễn Quang Gia Huy
	1a2
	

	47
	tca1-2142
	Nguyễn Trọng Phúc
	1a1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




